
DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Sáng thứ Hai 
(Bắt đầu từ ngày 12/5/2014, lúc 7h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 12116195 Nguyễn Thị Thảo      
2 12116278 Phạm Hoài Sơn      
3 12336011 Phạm Thị Thu Diễm      
4 12336020 Lê Thái Sỏi      
5 12336040 Cao Ngọc Bích      
6 12336041 Phạm Vĩ Điền      
7 12336069 Nguyễn Hoàng Nam      
8 12336071 Đặng Minh Nguyên      
9 12336075 Nguyễn Văn Quang      

10 12336076 Trần Minh Quân      
11 12336112 Đặng Tùng      
12 12336117 Cao Lê Hoàng Vinh      
13 12336123 Nguyễn Tuấn Khoa      
14 12116188 Huỳnh Thị Kim Phụng      
15 12116201 Huỳnh Thị Tiên      
16 12116280 Trần Văn Tâm      
17         
18         
19         
20         

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Chiều thứ Hai 
(Bắt đầu từ ngày 5/5/2014, lúc 12h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 11111010 Trần Xuân Lam      
2 12111015 Trương Viết Thành      
3 12116384 Mang Đức Ý      
4 11111074 Trần Thị Hằng      
5 12116148 Nguyễn Xuân Tùng      
6 12116158 Nguyễn Thị Yến      
7 12116355 Võ Duy Phúc      
8 12336073 Võ Thiện Phong      
9 12336087 Nguyễn Minh Tân      

10 10116141 Nguyễn Quốc Toán      
11 11116099 Phạm Thị Hồng Yến      
12 11116110 Đặng Thành Nguyên      
13 12116013 Sư Văn Sang      
14 12116080 Lê Văn Ngân      
15 12116101 Trần Hữu Phước      
16 12116102 Nguyễn Thị Phượng      
17 12116134 Nguyễn Thị Yến Thương      
18 12116208 Nguyễn Thị Hà      
19 12116292 Phan Ngọc Tuấn      
20 12116313 Nguyễn Thị Phương Uyên      

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Chiều thứ Ba 
(Bắt đầu từ ngày 6/5/2014, lúc 12h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 10116163 Trần Khánh Trà      
2 12111071 Nguyễn Thanh Thu Thảo      
3 12116005 Lâm Hoàng Lai      
4 12116017 Lê Thanh Vi      
5 12116018 Lê Thị Xuân      
6 12116019 Thái Tôn Hạo      
7 12116055 Nguyễn Việt Hùng      
8 12116076 Trần Thị Vân Minh      
9 12116084 Nguyễn Lê Trọng Nghĩa      

10 12116113 Nguyễn Thành Sương      
11 12116126 Dương Ngọc Thật      
12 12116139 Lại Thị Minh Trang      
13 12116230 Phạm Hiếu Trọng      
14 12116266 Đỗ Quang Thương      
15 12116321 Phạm Tuyết Vân      
16 12116365 Nguyễn Thanh Tuấn      
17         
18         
19         
20         

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Chiều thứ Ba 
(Bắt đầu từ ngày 13/5/2014, lúc 12h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 12116371 Phạm Minh Huy      
2 12116381 Nguyễn Thị Ánh Phương      
3 12336108 Nguyễn Anh Trung      
4 10161115 Hà Huy Thân      
5 12116032 Phạm Minh Châu      
6 12116145 Phan Thanh Trực      
7 12116359 Nguyễn Phương Thảo      
8 12336024 Nguyễn Gia Nghiệp      
9 12336090 Đào Hữu Thành      

10 12116003 Nguyễn Văn Hạnh      
11 12116004 Đặng Trung Hiếu      
12 12116022 Lâm Văn Hó      
13 12116147 Sử Thành Tuy      
14 12116178 Lưu Thị Cẩm      
15 12116233 Huỳnh Thị Mỹ Lệ      
16 12116067 Cao Văn Lành      
17 11116054 Dương Nhựt Mạnh      
18         
19         
20         

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Chiều thứ Tư 
(Bắt đầu từ ngày 7/5/2014, lúc 12h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 11161079 Nguyễn Xuyên Duyên      
2 12111061 Phạm Tuấn Phương      
3 12116009 Nguyễn Duy Nhân      
4 12116120 Lưu ý Thanh      
5 12116152 Trần Thị Cẩm Vân      
6 12336143 Nguyễn Văn Thân      
7 12116138 Đặng Văn Tốt      
8 12116142 Đỗ Thị Ngọc Trâm      
9 12116144 Dương Vũ Trường      

10 12116217 Thạch Sóc Kha      
11 12336054 Đào Thị Mỹ Hiền      
12 12336102 Huỳnh Thanh Thuận      
13 12336111 Phan Công Tuyển      
14 12336121 Thái Thị Bế      
15 12336133 Tạ Thị Lài      
16 12336148 Trần Thị Hồng Vân      
17 10116090 Nguyễn Hoàng Nhật      
18 11111065 Đặng Thế Phong      
19 12116007 Nguyễn Thị Thảo Nga      
20 12111085 Trần Thanh Trang      

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Chiều thứ Tư 
(Bắt đầu từ ngày 14/5/2014, lúc 12h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 11141084 Nguyễn Thị Khánh Linh      
2 11141092 Võ Minh Triết      
3 11171050 Nguyễn Thành Lợi      
4 12116023 Đoàn Văn Quả      
5 12116026 Nguyễn Văn Dương      
6 12116034 Nguyễn Minh Cường      
7 12116035 Nguyễn Thanh Cường      
8 12116082 Nguyễn Thị Kim Ngân      
9 12116100 Huỳnh Thanh Phương      

10 12116122 Nguyễn Xuân Thảo      
11 12116127 Trần Văn Thế      
12 12116168 Bùi Tuyết Sang      
13 12116225 Trịnh Thị Mỹ Chi      
14 12116242 Văn Trọng Vinh      
15 12116243 Nguyễn Thị Huỳnh Giao      
16 12116248 Nguyễn Văn Hải      
17 12116329 Lê Thị Diệu Thu      
18 12116345 Huỳnh Gia Thế Khải      
19 12116354 Văn Thị Phấn      
20 12336061 Ngụy Quốc Kháng      

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Sáng thứ Năm 
(Bắt đầu từ ngày 8/5/2014, lúc 7h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 10116156 Nguyễn Thanh Tú      
2 11336064 Phạm Việt      
3 12116171 Thạch Thị Sô Thi      
4 12116191 Nguyễn Phú Sơn      
5 12116200 Lâm Dương Hoài Thương      
6 12336043 Nguyễn Văn Chung      
7 12116141 Trần Thị Thuỳ Trang      
8 12336059 Bùi Đức Hữu      
9 12336128 Phan Đình Hải      

10 12336144 Võ Thị Thanh Tiến      
11 12116085 Võ Văn Nghĩa      
12 12116256 Lâm Thị Thúy Kiều      
13 12116370 Hồ Thị Hiền      
14 12116350 Lê Thị Trà My      
15         
16         
17         
18         
19         
20         

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Chiều thứ Năm 
(Bắt đầu từ ngày 8/5/2014, lúc 12h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 11336257 Đặng Thị Trâm      
2 12116041 Vũ Hoàng Thanh Dũng      
3 12116056 Hoàng Văn Hưng      
4 12116079 Đặng Thị Kim Ngân      
5 12116232 Nguyễn Văn Thạch      
6 12116241 Trương Thị Kiều      
7 12116267 Nhan Thanh Kiệt      
8 12116282 Võ Thị Thu Thoa      
9 12116316 Trịnh Thị Thanh Thúy      

10 12116326 Nguyễn Thị Phương Uyên      
11 12116360 Nguyễn Thị Thắm      
12 12116373 Lê Thảo Như      
13 12116374 Nguyễn Thị Thu Trang      
14 12116383 Phạm Thị Tuyến      
15 12116088 Đặng Thành Nhân      
16 12116133 Nguyễn Thị Anh Thư      
17 12116196 Lê Duy Thiện      
18 12336045 Võ Thị Cúc      
19         
20         

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 
 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Chiều thứ Năm 
(Bắt đầu từ ngày 15/5/2014, lúc 12h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 12336053 Trần Thị Hồng Hạnh      
2 12336057 Phan Hoàng Hưng      
3 12336067 Nguyễn Hoàng Long      
4 12336072 Nguyễn Bình Nguyên      
5 12336088 Trần Ngọc Tân      
6 12336116 Nguyễn Phước Bảo Việt      
7 12336120 Trương Minh Vương      
8 12336136 Nguyễn Trung Nam      
9 12336147 Huỳnh Thanh Truyên      

10 11116095 Phạm Quốc Tùng      
11 12111039 Lê Minh Hoàng      
12 12116025 Nguyễn Đặng Thu Thảo      
13 12116039 Nguyễn Thanh Duy      
14 12116069 Võ Thanh Liêm      
15 12116081 Nguyễn Thị Bích Ngân      
16 12116186 Trương Trần Nyn      
17 12116249 Nguyễn Thị Cẩm Tiên      
18 12116346 Nguyễn Thị Huyền      
19         
20         

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 
 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Sáng thứ Sáu 
(Bắt đầu từ ngày 9/5/2014, lúc 7h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 12116366 Huỳnh Hải Bằng      
2 11336179 Nguyễn Tiến Thịnh      
3 12111234 Đặng Hà Phương      
4 12336014 Lê Trọng Nhân      
5 12336081 Huỳnh Tấn Sỹ      
6 12336107 Đặng Văn Trung      
7 12336149 Lê Đức Vinh      
8 12336150 Nguyễn Thành Vũ      
9 12116024 Hoàng Thị Phương      

10 12116095 Lục Văn Nhựt      
11 12116159 Trương Mỹ Chi      
12 12116317 Võ Ngọc Đỉnh      
13 12116343 Nguyễn Thị Hương      
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 
 



DANH SÁCH THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

Chiều thứ Sáu 
(Bắt đầu từ ngày 9/5/2014, lúc 12h30) 

 

STT MSSV Họ Tên Bài 1 
 

Bài 2 
 

Bài 3 
 

Bài 4 
 

1 12111124 Hồ Quốc Thịnh      
2 12111138 Đặng Bá Duy      
3 12336022 Hứa Ngọc Tốt      
4 12336095 Hoàng Thế Thắng      
5 11141003 Lâm Thanh Vủ      
6 11336160 Trương Thị Kiều Phương      
7 12116090 Lâm Thừa Nhiệm      
8 12116283 Đặng Thị Bích Ngọc      
9 12116347 Phạm Thùy Linh      

10 12336027 Lê Ngọc Anh      
11 12336029 Phạm Thị Thùy      
12 12336103 Trần Thị Thanh Thủy      
13 12336113 Ngô Thanh Tùng      
14 12336131 Dương Ngọc Hùng      
15 12116087 Nguyễn Ngọc Nhã      
16 12116385 Võ Tú Nhân      
17         
18         
19         
20         

Lưu ý: 
- SV phải mang theo áo blouse và bài giảng Lý thuyết thực tập ở mỗi buổi thực tập 
- SV không được đổi nhóm thực tập nếu không được phép của GV phụ trách 

 



DANH SÁCH SV MIỄN THỰC TẬP MÔN SINH LÝ ĐVTS 
Học kỳ 2 năm học 2013-14 

 
STT MSSV Họ Tên 

1 10141009 Mai Thanh Phong 
2 11336082 Vũ Thị Kim Diễm 
3 11336169 Nguyễn Phương Tâm 
4 11336170 Văn Trường Thành 
5 11336072 Lê Thị Ngọc Bích 
6 11336260 Tô Đình Trọng 
    

 


